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	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
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	Trả kết quả

	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả

	1
	H56.111-260615-0001
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260615-890464)
	THÁI MINH ĐẠT
	Phố Vạn Hạnh, tổ dân phố 2 Bắc Sơn
	0838900095
	15/06/2026 08:46:49
	15/06/2026 17:00:00
	16/06/2026 11:03:43

	2
	H56.111-260615-0003
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	TRẦN VĂN ĐIỀU
	Căn hộ B0705, HH2-1, Dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Golden Palace A, Tổ dân phố số 5 Mễ Trì Hạ, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0972866156
	15/06/2026 10:42:56
	30/06/2026 10:41:59
	

	3
	H56.111-260615-0004
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260615-894074)
	THIỀU THỊ THANH DIỆU
	Tổ dân phố 4 
	0988940559
	15/06/2026 14:19:16
	15/06/2026 17:00:00
	17/06/2026 15:36:39

	4
	H56.111-260615-0005
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	VŨ TUẤN CƯỜNG
	52 Đoàn Khuê, TDP 10 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0988461436
	15/06/2026 15:51:49
	30/06/2026 15:50:59
	

	5
	H56.111-260615-0006
	Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	TDP 2, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0373749566
	15/06/2026 17:06:10
	18/08/2026 07:00:00
	

	6
	H56.111-260616-0001
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260616-890787)
	TRẦN NGỌC BẢO AN
	Tổ dân phố 3 Phú Sơn 
	0379811589
	16/06/2026 09:59:37
	16/06/2026 17:00:00
	17/06/2026 15:37:24

	7
	H56.111-260616-0003
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260616-894063)
	LẠI BẢO NGỌC
	98 Hồ Tùng Mậu, Tổ dân phố 10 Bắc Sơn
	0986466655
	16/06/2026 17:05:00
	17/06/2026 17:00:00
	17/06/2026 15:37:58

	8
	H56.111-260616-0002
	Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi
	PHẠM THỊ HIỆU
	KHU PHỐ 4, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0385294424
	17/06/2026 07:47:00
	19/08/2026 07:46:59
	

	9
	H56.111-260617-0001
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
	TDP 2 Phú Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0915344358
	17/06/2026 09:38:57
	02/07/2026 09:37:59
	

	10
	H56.111-260617-0002
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	BÙI HẢI YẾN
	162 Hồ Tùng Mậu, Khu phố 9, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0332331831
	17/06/2026 10:54:27
	02/07/2026 10:54:00
	

	11
	H56.111-260617-0003
	Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
	Nguyễn Thị Sâm
	Tổ dân phố 4 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0974461816
	17/06/2026 15:35:02
	02/07/2026 15:35:00
	

	12
	H56.111-260617-0005
	Thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại các điểm a,b,c và d khoản 2 Điều 12 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ
	PHẠM LÊ TỪ
	43 Hồ Tùng Mậu, TDP 10 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0942072712
	17/06/2026 16:23:10
	26/06/2026 16:22:59
	

	13
	H56.111-260617-0006
	Thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại các điểm a,b,c và d khoản 2 Điều 12 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ
	Phạm Trung Hiếu
	TDP 10 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0918070678
	17/06/2026 16:37:45
	26/06/2026 16:37:00
	

	14
	H56.111-260617-0004
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260617-893114)
	Trịnh Hải Phong
	Thôn Ngọc Chuế 2
	0986776898
	17/06/2026 16:43:24
	18/06/2026 17:00:00
	19/06/2026 11:08:20

	15
	H56.111-260618-0001
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	PHẠM VĂN THU
	SN 105, ĐƯỜNG LƯƠNG ĐÌNH CỦA, TỔ 3, TDP 5 Phú Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0947116676
	18/06/2026 16:27:34
	16/07/2026 16:26:59
	

	16
	H56.111-260618-0002
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260618-893726)
	NGUYỄN MẠNH KHÔI
	tổ dân phố 4 
	0983106585
	18/06/2026 17:13:46
	19/06/2026 17:00:00
	19/06/2026 15:52:14

	17
	H56.111-260520-0200001
	ấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Lê Thị Loan
	Tổ dân phố 5 Phú Sơn
	0392623136
	20/05/2026 17:28:32
	25/06/2026 07:30:00
	

	18
	H56.111-260605-170002
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Vũ Hồng Dũng
	TDP 13 Ngọc Trạo
	0964332811
	05/06/2026 10:22:39
	26/06/2026 10:22:59
	

	19
	H56.111-260608-170002
	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	VŨ VĂN SÁNG
	TDP 14 Ngọc Trạo
	0912007383
	08/06/2026 15:01:42
	23/06/2026 15:01:42
	

	20
	H56.111-260601-170001
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Hoàng Tuấn Thảo
	TDP 1 Bắc Sơn
	0396229152
	01/06/2026 14:50:39
	29/06/2026 14:50:39
	

	21
	H56.111-260608-170001
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	NGUYỄN DUY KHÁNH
	TDP 2 Phú Sơn
	0368786784
	 08/06/2026 09:18:53
	29/06/2026 09:18:53
	

	22
	H56.111-260610-170005
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	NGUYỄN THỊ CHUNG
	Đường Hai Bà Trưng, TDP 3 Phú Sơn
	0906121848
	10/06/2026 16:30:43
	02/07/2026 07:30:00
	

	23
	H56.111-260610-170001
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Lê Thị Thu
	TDP 1 Bắc Sơn
	0949007375
	10/06/2026 07:42:47
	 01/07/2026 09:26:16
	

	24
	H56.111-260610-170003
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Nguyễn Quốc Tùng
	TDP 11 Ngọc Trạo
	0857747678
	10/06/2026 10:15:55
	01/07/2026 10:15:55
	

	25
	H56.111-260610-170004
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Mai Văn Giá
	Đường Hai Bà Trưng, TDP 3 Phú Sơn
	0978084656
	10/06/2026 10:28:01
	01/07/2026 10:28:01
	

	26
	H56.111-260615-170001
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	HOÀNG VĂN VIÊN
	TDP 6 Phú Sơn
	0834965308
	16/06/2026 14:48:19
	07/07/2026 14:48:19

	

	27
	H56.111-260616-170001
	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	Phạm Xuân Hậu
	Tổ dân phố 3 Phú Sơn
	0329678339
	16/06/2026 14:41:46
	06/07/2026 14:41:46
	

	28
	H56.111-260617-170001
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

	Tống Thị Phượng
	TDP 6
	0913591525
	17/06/2026 16:12:07
	08/07/2026 16:23:24
	

	29
	H56.111-260617-170002
	Cung cấp thông tin quy hoạch đô thị và nông thôn
	phạm văn linh
	TDP 2 Bắc Sơn
	0389907868
	17/06/2026 16:24:33
	01/07/2026 16:24:33
	

	30
	H56.111-260619-170001
	Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	NGỌ THỊ HUỆ
	Tổ dân phố 3 Ngọc Trạo
	0934666257
	19/06/2026 15:11:17
	04/07/2026 15:11:17

	



